
1 76 197361293 Nguyễn Thị Thu Phương 29/11/97 3203 1 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 8.98 7.16 7 24.64
2 06 197372378 Hồ Thị Ỏi 06/10/97 3209 01 1 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 3.5 6.36 6.92 6.88 23.66
3 60 197354401 Nguyễn Thị Trang 28/02/98 3208 1 2016 n01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 8.1 7.04 7 23.64
4 12 197357870 Trần Thị Châu Anh 01/10/97 3204 1 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 7.36 6.6 7.25 22.71
5 46 197434404 Nguyễn Thị Quỳnh Như 08/05/98 3208 1 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 7.58 6.12 7.5 22.7
6 31 197274448 Nguyễn Thị Hà 12/02/92 3208 2 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 6.58 6.84 8.5 22.42
7 48 197376754 Nguyễn Thị Thùy Trang 06/01/98 3208 1 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 6.86 6.62 7.38 22.36
8 24 197430396 Lê Thị Thương 15/03/98 3208 1 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 6.08 7.54 7 22.12
9 18 197348981 Lê Thanh Huyền 14/08/97 3206 2 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 7.68 6.32 7.25 21.75

10 34 197361815 Nguyễn Thị Diệu Linh 27/04/98 3203 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.64 7.64 7.38 21.66
11 05 197349595 Lê Thị Kim Tiến 20/09/97 3209 1 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 6.28 6.74 7.13 21.65
12 92 197360823 Hồ Thị Hòa My 30/04/98 3209 01 1 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 3.5 5.68 5.88 6.25 21.31
13 20 197375079 Lê Thị Thảo Phương 04/06/98 3203 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 6.24 7.08 6.88 21.2
14 51 197364270 Võ Thị Nhi 15/02/98 3207 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.62 7.1 7.38 21.1
15 57 197375388 Võ Thị Minh Tâm 29/01/98 3203 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 6 6.08 8 21.08
16 23 197341313 Trần Thị Hồng Sương 18/07/97 3205 2nt 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 6.28 6.54 7.25 21.07
17 81 197430147 Phạm Thị Tuyết Nga 28/07/98 3208 1 2016 n01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 6.62 6.42 6.5 21.04
18 44 197403456 Phan Thị Kiều Trinh 19/10/98 3206 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 6.68 6.38 6.88 20.94
19 21 197392169 Đặng Hương Giang 13/08/98 3203 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 6.04 6 7.75 20.79
20 26 197357915 Trần Thị Lành 12/01/97 3204 2NT 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.78 6.44 7.5 20.72
21 97 197360002 Hoàng Thị Thanh Nhàn 09/11/98 3209 1 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 5.76 6.4 7 20.66
22 11 197375065 Cao Thị Lan 20/04/98 3203 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 6.36 6.04 7.25 20.65
23 19 197400946 Võ Thị Kim Uyên 10/03/97 3206 1 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 5.56 6 7.5 20.56
24 70 197412208 Trương Thị Phương Loan 23/01/98 3207 2 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 5.66 6.46 7.88 20.5
25 16 197166706 Nguyễn Thị Túy Phượng 28/02/84 3201 2 2002 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 7.08 6.08 6.75 20.41
26 53 197363898 Hoàng Thị Yến 12/08/98 3206 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.82 6.6 6.88 20.3
27 84 197357785 Lê Thị Thảo 01/01/97 3204 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.24 6.06 8 20.3
28 25 197430395 Võ Thị Sương 26/02/98 3208 1 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 5.1 6.38 7.25 20.23
29 98 197251160 Lê Thị Thu Thủy 29/08/92 3205 2 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 5.94 6.72 7 20.16
30 55 197379160 Nguyễn Thị Kiều 15/01/97 3204 1 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 4.5 6.38 7.75 20.13
31 77 197267577 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 16/10/92 3206 2NT 2010 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 6.22 5.38 7.5 20.1
32 37 197352861 Trần Thị Thanh 01/02/98 3205 2 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 5.42 6.42 7.75 20.09
33 13 197375211 Lê Văn Anh 06/11/97 3203 2NT 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.36 6.02 7.5 19.88
34 27 197367227 Võ Thị Tiểu Lam 01/04/97 3208 1 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1.5 4.88 5.86 7.5 19.74
35 32 197348000 Hoàng Thị Thùy Dương 05/12/96 3201 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.12 5.68 7.88 19.68
36 02 197334474 Lê Thị Bích Thảo 24/07/97 3203 2 2015 n01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 6.42 5.32 7.38 19.62
37 38 197411550 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/11/98 3207 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.52 6.28 6.75 19.55
38 30 197382460 Võ Thị Tuyết Hằng 30/06/98 3201 2 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 5.28 5.92 7.75 19.45
39 74 197358290 Nguyễn Thị Phượng 23/06/97 3207 2NT 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.76 5.4 7.25 19.41
40 72 197347401 Nguyễn Thị Trà My 02/08/98 3201 2 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 5.96 5.66 7.25 19.37
41 82 197375280 Tổ Thị Ngọc Trâm 10/2/98 3203 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.1 5.34 7.88 19.32
42 42 197400548 Nguyễn Thị Tuyền 28/05/97 3206 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 6.94 4.76 6.5 19.2
43 75 197400438 Lê Thị Thu Hà 15/12/97 3206 2nt 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.9 6.16 6.13 19.19

HĐTS TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ
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44 50 197364185 Hồ Thị Nhung 25/02/98 3207 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 4.74 6.54 6.88 19.16
45 99 197369601 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 15/10/98 3206 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.74 5.78 6.63 19.15
46 14 197375206 Nguyễn Thị Hiền 30/04/97 3203 2NT 2015 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 4.98 5.98 7 18.96
47 09 197341678 Hoàng Thu Hiền 17/12/96 3203 2NT 2014 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.82 5.58 6.13 18.53
48 08 197363898 Hồ Thị NgỌC Yến 13/05/96 3206 2 2014 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 5.08 5.98 6.88 18.44
49 59 197347869 Lê Thị Lệ Giang 01/10/97 3201 2 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 4.68 6.48 6.75 18.41
50 58 197368356 Nguyễn Thị Kiều My 21/02/98 3201 2 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 6.14 5.38 6.38 18.4
51 96 197381728 Lê Thị Chi 14/10/96 3201 2 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 4.48 6.08 7.25 18.31
52 93 197403210 Lê Thị Kim Phượng 12/10/98 3206 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.4 4.88 7 18.28
53 07 197323693 Lê Thị Ly 20/11/94 3206 2 2012 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 5.32 5.64 6.75 18.21
54 35 197352997 Lê Thị Nhật Anh 13/03/98 3205 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 4.9 5.52 6.63 18.05
55 52 197364212 Võ Thị Thiện 10/11/98 3207 2NT 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 1 5.18 5.08 6.75 18.01
56 10 197275629 Nguyễn Thị Gíang 10/01/95 3201 2 2013 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 5.16 5.46 6.38 17.5
57 45 197440524 Lê Thị Thanh Hương 02/09/98 3202 2 2016 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 5.08 5.36 6.5 17.44
58 17 197290512 Nguyễn Cao Minh Trâm 27/08/94 3201 2 2012 N01 Toán, Văn, Đọc diễn cảm và Hát 0.5 4.68 4.84 7.25 17.27

Quảng Trị, ngày……tháng 08 năm 2016
Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Người lập



1 04 Hoàng Thị Hiền 28/03/97 3209 1 2016 B03  Toán, Sinh học, Ngữ văn 1.5 6.92 8.82 7.4 24.64
2 71 197360230 Hồ Thị Mừng 10/02/98 3209 01 1 2016 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 3.5 6.74 5.96 8.34 24.54
3 15 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 08/05/97 3208 2NT 2015 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 1 7.1 8.12 7.9 24.12
4 69 Trần Lê Khánh Huyền 16/11/98 3208 1 2016 c03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 1.5 7.52 6.5 8.4 23.92
5 22 Nguyễn Thị Thanh Hòa 12/01/98 3208 1 2016 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 1.5 7.8 6.92 7.66 23.88
6 41 Hồ Thị Huyền 14/10/98 3204 01 1 2016 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 3.5 6.2 5.98 7.9 23.58
7 64 197421234 Nguyễn Thị Lành 26/03/98 3209 1 2016 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 1.5 6.68 6.7 8.44 23.32
8 40 197372381 Hồ Thị Sửu 13/03/97 3209 01 1 2015 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 3.5 6.18 5.78 7.38 22.84
9 88 Hoàng Thị Hà 06/03/98 3208 1 2016 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 1.5 7.04 6.76 7.54 22.84

10 83 Trương Công Định 28/2/98 3209 1 2016 B03  Toán, Sinh học, Ngữ văn 1.5 7.12 7.58 6.5 22.7
11 65 Hồ Thị Thờm 16/07/98 3204 01 1 2016 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 3.5 6.24 5.66 7.26 22.66
12 87 Hồ Thị Vinh 10/02/98 3208 01 1 2016 B03  Toán, Sinh học, Ngữ văn 3.5 6 6.64 6.42 22.56
13 63 Hồ Thị Mằm 29/12/96 3208 01 1 2015 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 3.5 6.72 5.42 6.76 22.4
14 80 Hồ Thị An 26/3/97 3208 1 2015 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 1.5 6.98 5.96 7.82 22.26
15 85 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 17/09/98 3208 1 2016 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 1.5 6.86 6.32 7.58 22.26
16 92 Đoàn Thanh Trúc 24/12/97 3203 1 2015 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 1.5 6.8 6.26 7.42 21.98
17 54 Trần Nguyễn Huỳnh Tân 15/12/98 3208 2 2016 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 0.5 7.54 6.58 7.28 21.9
18 29 Nguyễn Thị Hồng Phúc 29/11/98 3201 2 2016 c03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 0.5 7.06 5.76 8.46 21.78
19 28 Nguyễn Thị Vân 07/02/98 3201 2 2016 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 0.5 6.74 6.06 8.18 21.48
20 61 Nguyễn Thị Minh Tâm 30/9/98 3208 1 2016 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 1.5 6.4 5.62 6.64 20.16
21 78 Nguyễn Thị Khánh Huyền 16/01/98 3202 2 2016 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 0.5 6.72 6.4 6.5 20.12
22 47 Hồ Văn Luật 12/08/96 3209 01 1 2016 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 3.5 5 5.08 5.88 19.46
23 95 Hồ Thị Thiều 19/03/97 3209 1 2015 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 1.5 6.84 4.58 6.26 19.18
24 62 Hồ Thị Khoa 26/3/97 3209 01 1 2015 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 3.5 4.82 5.24 5.6 19.16
25 33 Trương Thị Ngọc Hà 11/05/98 3201 2 2016 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 0.5 5.7 4.76 8.14 19.1
26 43 197351558 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/08/98 3202 2 2016 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 0.5 6.68 4.44 6.24 17.86
27 79 Hoàng Phan Bảo Sơn 20/10/94 3208 03 1 2012 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 3.5 4.88 3.84 5.36 17.58

Quảng Trị, ngày……tháng 08 năm 2016
Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Người lập
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1 01 Trần Hà Như Quỳnh 02/11/96 3201 2 2014 A00 Toán, Vật lí, Hóa học 0.5 8.64 7.78 8.26 25.18
Quảng Trị, ngày……tháng 08 năm 2016

Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Người lập
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HĐTS TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - NĂM 2016
Phương thức xét tuyển: Xét học bạ THPT

Ngành: Sư phạm Toán
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1 89 Trương Hữu Phú 23/04/97 3204 2NT 2015 A00 Toán, Vật lí, Hóa học 1 5.42 5.94 5.88 18.24
Quảng Trị, ngày……tháng 08 năm 2016
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HĐTS TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - NĂM 2016
Phương thức xét tuyển: Xét học bạ THPT

Ngành: Sư phạm lý



1 39 Hồ Thị Thiết 30/10/97 3209 01 1 2016 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 3.5 6.56 6.44 7 23.5
Quảng Trị, ngày……tháng 08 năm 2016

Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Người lập
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HĐTS TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - NĂM 2016
Phương thức xét tuyển: Xét học bạ THPT

Ngành: Giáo dục Mầm non
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1 03 Hồ Văn Chơng 10/02/92 3209 01 2 2010 A07 Toán, Lịch sử, Địa lí 2.5 4.66 5.8 5.6 18.56
Quảng Trị, ngày……tháng 08 năm 2016
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HĐTS TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - NĂM 2016
Phương thức xét tuyển: Xét học bạ THPT

Ngành: Sư phạm lịch sử



1 91 197228888 Nguyễn Hà Vũ 30/06/89 3201 2NT 2007 N03 Thẩm âm – Tiết tấu, Hát, Toán 1 8 9 7.72 25.72
2 86 Lê Quốc Khánh Linh 25/04/98 3201 2 2016 N02 Thẩm âm – Tiết tấu, Hát, Văn 0.5 5 8 6.46 19.96

Quảng Trị, ngày……tháng 08 năm 2016
Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Người lập
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HĐTS TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - NĂM 2016
Phương thức xét tuyển: Xét học bạ THPT

Ngành: Sư phạm Âm nhạc
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1 56 Lê Thị Lành 01/08/98 3201 2 2016 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 0.5 7.52 8.58 8.6 25.2
2 94 Trần Việt Dũng 07/03/98 3201 2 2016 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 0.5 8.08 7.9 7.78 24.26
3 66 Nguyễn Hùng Quốc 3/3/98 3201 2 2016 D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 0.5 6 7.44 7.32 21.26

Quảng Trị, ngày……tháng 08 năm 2016
Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Người lập
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HĐTS TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - NĂM 2016
Phương thức xét tuyển: Xét học bạ THPT

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh



1 73 Võ Thị Thùy Ngân 09/06/98 3206 2 2016 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 0.5 5.72 6.88 6.64 19.74
Quảng Trị, ngày……tháng 08 năm 2016

Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Người lập

Tên tổ hợp Điểm
 Ưu 

Môn 
1 Môn 2 Môn 3 Tổng 

điểm
Ngày
 sinh

Hộ 
khẩu ĐTUT Khu 

vực
Năm 
TN

Tổ 
hợp

HĐTS TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - NĂM 2016
Phương thức xét tuyển: Xét học bạ THPT

Ngành: Khoa học thư viện

TT Số 
hồ sơ Số CMND Họ đệm Tên



1 100 Võ Thị Văn Thư 19/05/98 3206 2NT 2016 B00 Toán, Hóa học, Sinh học 1 6.22 6.56 7.04 20.82
2 49 197368178 Lê Thị Mỹ Hằng 13/07/98 3201 2 2016 A00 Toán, Vật lí, Hóa học 0.5 5.94 6.54 6.2 19.18
3 67 Lê Thị Hải Yến 02/12/98 3208 1 2016 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 1.5 6.5 5.64 5.32 18.96
4 68 Lê Thị Như Quỳnh 01/01/97 3201 2 2015 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 0.5 5.7 5.96 5.4 17.56

Quảng Trị, ngày……tháng 08 năm 2016
Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Người lập

Điểm
 Ưu 

Môn 
1 Môn 2 Môn 3 Tổng 

điểm
Hộ 

khẩu ĐTUT Khu 
vực

Năm 
TN

Tổ 
hợp Tên tổ hợpTT Số 

hồ sơ Số CMND Họ đệm Tên Ngày
 sinh

HĐTS TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - NĂM 2016
Phương thức xét tuyển: Xét học bạ THPT

Ngành: Kế toán



1 90 Hồ Thị Cam 20/3/97 3203 1 1 2015 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 1.5 6.68 7.26 7.44 22.88
2 36 197391044 Hồ Thị Nhung 26/06/97 3203 01 3 2016 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 2 5.54 5.22 5 17.76

Quảng Trị, ngày……tháng 08 năm 2016
Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Người lập

Tên tổ hợp Điểm
 Ưu 

Môn 
1 Môn 2 Môn 3 Tổng 

điểm
Ngày
 sinh

Hộ 
khẩu ĐTUT Khu 

vực
Năm 
TN

Tổ 
hợp

HĐTS TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - NĂM 2016
Phương thức xét tuyển: Xét học bạ THPT

Ngành: Quản Trị văn phòng

TT Số 
hồ sơ Số CMND Họ đệm Tên


